
STT Nhà tài trợ Ngày giao dịch Số tiền Diễn giải

7,075,400,891

1 THSCHOOL 02/12/2024 18,349,000
Ủng hộ Dự án cải tạo trường Phổ thông Dân tộc bán 
trú Tiểu học Mỹ Lý 1

2 Nhà tài trợ ẩn danh 02/12/2024 200,000 Tài trợ chung cho Quỹ

3
CTY CP XI MANG TAN 

THANG
03/12/2024 27,240,000

Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

4 Phùng Linh Chi 12/3/24 11:32 AM 300,000
Ủng hộ Dự án cải tạo trường Phổ thông Dân tộc bán 
trú Tiểu học Mỹ Lý 1

5 NHTMCP BAC A CN PHU THO 04/12/2024 4,950,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

6 Nhà tài trợ ẩn danh 05/12/2024 300,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

7 BẮC Á BANK 05/12/2024 6,500,000,000
Tài trợ dự án xây dựng Công trình nhà lớp học 3 tầng 
Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông 
huyện Điện Biên

8 Nhà tài trợ ẩn danh 05/12/2024 200,000 Ủng hộ dự án "Cùng Em Khôn Lớn"

9 Nhà tài trợ ẩn danh 05/12/2024 500,000 Tài trợ chung cho Quỹ

10 NGUYEN DUY HUNG 06/12/2024 2,013,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

11 Nhà tài trợ ẩn danh 06/12/2024 400,000 Ủng hộ dự án "Cùng Em Khôn Lớn"

12 NGUYEN THI HA 07/12/2024 40,000 Tài trợ chung cho Quỹ

13 Nhà tài trợ ảnh danh 07/12/2024 20,000 Tài trợ chung cho Quỹ

14 NGUYEN THU TRANG 07/12/2024 20,000 Tài trợ chung cho Quỹ

15 DINH THI KIM DUNG 08/12/2024 20,000 Tài trợ chung cho Quỹ

16 NGUYEN THI MINH THUY 08/12/2024 10,000 Tài trợ chung cho Quỹ

17 DO MAI HUONG 08/12/2024 20,000 Tài trợ chung cho Quỹ

18 NGUYEN THI MINH THUY 08/12/2024 10,000 Tài trợ chung cho Quỹ

19 NGUYEN THE DOANH 09/12/2024 99,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1
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20 ATVNCG 10/12/2024 3,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ

21 NGUYEN CHI TUE 11/12/2024 515,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

22 A PHUONG MKT THFC 11/12/2024 1,485,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

23 NGUYEN VINH CONG 11/12/2024 99,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

24 TRAN DUY HOAN 12/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

25 BẮC Á BANK 13/12/2024 477,840,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

26 TA TUYET HONG 13/12/2024 693,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

27 NGUYEN THI BICH HANH 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

28 NGUYEN THI NGOC ANH 18/12/2024 312,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

29 PHUNG LINH CHI 18/12/2024 614,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

30 Phung Chung Thuy 18/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

31 Bui Huyen 18/12/2024 115,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

32 NGUYEN THUY DUONG 18/12/2024 228,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

33 Thai Thi Hoai 18/12/2024 515,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

34 Dao Hai Yen 18/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

35 NGUYEN THI DIEU LINH 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

36 Trinh Xuan Giang 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

37 Nguyen Hoang Son 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

38 Vy Thi My Linh 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

39 Pham Thi Ngoc 18/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

40
Nguyen Thi Mai Trang Chuyen 

Tien 4 Cuon Lich
18/12/2024 411,000

Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1



41 Pham Thi Thanh Thuy 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

42 Thfc Vinh 18/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

43 Hoang Thi Huong 18/12/2024 614,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

44 Nguyen Thi Tuyet Trang 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

45 TRAN THI HUONG THAO 18/12/2024 312,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

46 Thai Thi Thanh 18/12/2024 120,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

47 DOAN VAN BINH 18/12/2024 215,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

48 LUU THI THANH UYEN 18/12/2024 312,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

49 DO THUY HOA 18/12/2024 115,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

50 NGUYEN TRUC 18/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

51 VU XUAN TRUONG 19/12/2024 911,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

52 DINH THI KIM HUE 19/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

53 NGUYEN HUYEN PHUONG 19/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

54 CAO THI NGOAN 19/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

55 VAN THI LE NA 19/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

56 PHAN THI PHUONG THANH 19/12/2024 550,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

57 PHAM MINH PHUC 19/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

58 VU THI HUYEN TRANG 19/12/2024 213,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

59 BUI THI THANH NGA 19/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

60 TRUONG PHUONG NGOC 19/12/2024 515,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

61 Tran Thi Anh Nham 19/12/2024 115,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1



62 Mentori Finance School 19/12/2024 2,200,000 Ủng hộ dự án "Cùng Em Khôn Lớn"

63 TRAN XUAN KIM 20/12/2024 1,010,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

64 DOAN NGOC PHUNG 20/12/2024 100,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

65 HO THI PHUONG 20/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

66
Công ty TNHH Mía đường 

NASU
20/12/2024 6,039,000

Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

67 LE THI HUONG GIANG 21/12/2024 10,000 Tài trợ chung cho Quỹ

68 Nguyen Thanh Son 22/12/2024 26,891 Tài trợ chung cho Quỹ

69 TRUONG THI THU HUONG 24/12/2024 115,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

70 Nguyen Ngu Thuong 24/12/2024 321,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

71 CT CP DUOC LIEU TH 25/12/2024 13,200,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

72 NGUYEN THI PHUONG ANH 26/12/2024 10,000 Tài trợ chung cho Quỹ

73
Nhóm 7 em học sinh trường 
THPT Green City Academy

27/12/2024 210,000 Tài trợ chung cho Quỹ

74 Pham Manh Hung 28/12/2024 70,000 Tài trợ chung cho Quỹ

75 Thai Doan Son 30/12/2024 500,000 Tài trợ chung cho Quỹ

76 Núi Tiên 30/12/2024 2,079,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

77 TON THI THUY HANG 30/12/2024 99,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

78 PHAM THI LE 30/12/2024 1,000,000 Tài trợ chung cho Quỹ

79 Vu Anh Tuan 31/12/2024 515,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

80 Tran Thi Hai Linh 31/12/2024 114,000
Lịch Bình Minh Nơi Rẻo Cao - gây quỹ Dự án cải tạo 
trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1

81 NGUYEN THI PHUONG THAO 31/12/2024 200,000 Tài trợ chung cho Quỹ

82
Gây quỹ trực tiếp trên website 
(onepay)

4/12/2024 2,800
Dự án cải tạo trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu 
học Mỹ Lý 1



83
Gây quỹ thông qua nền tảng 
GiveNow

17/12/2024 85,000
Bảo trợ sinh hoạt phí cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn tại tỉnh Lào Cai

Lưu ý: * Chi tiết các nhà tài trợ cho 3 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Lào Cai thông qua nền tảng trực tuyến GiveNow xem tại: 
   https://givenow.vn/du-an/chung-tay-ho-tro-sinh-hoat-phi-cho-ba-thieu-nien-dac-biet-kho-khan-tai-lao-cai/

* Chi tiết danh sách các nhà tài trợ cho dự án Cải tạo Trường PTDTBT tiểu học Mỹ Lý 1 - Giai đoạn 1, xem tại: https://vitamvocviet.vn/vi/du-
an-5-gay-quy-19-ty-dong-cai-tao-truong-ptdtbt-tieu-hoc-my-ly-1-giai-doan-1-d2478.html


